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KẾ HOẠCH

PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI 
VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN 2022 - 2023
         Thực hiện Quyết định số 02/QĐPCBL ngày 03/09/2022 của Hiệu trưởng trường THCS Thành Nhân về việc thành lập Ban phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022;
Căn cứ tình hình thực tế khi nhà trường có sự thay đổi về nhân sự

Ban phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn  2022 - 2023 của trường THCS Thành Nhân  xây dựng kế hoạch như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
   - Chủ động có kế hoạch phòng chống thiên tai nhằm đảm bảo an toàn về tính mạng cho cán bộ giáo viên, học sinh và tài sản của nhà trường. Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và tài sản của nhà trường, hạn chế mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra; bảo vệ an toàn về cơ sở vật chất cho nhà trường.
- Giáo dục ý thức tự giác, chấp hành kỉ luật cho cán bộ giáo viên, học sinh trong toàn trường.
 - Nâng cao ý thức phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh. Khắc phục bệnh chủ quan trong phòng chống bão lụt;
 - Giảm thiểu đến mức thấp nhất những thiệt hại về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học.
 - Phối hợp sự giúp đỡ, trợ sức của chính quyền địa phương, phụ huynh học sinh để thực hiện công tác phòng chống thiên tai, bão lũ được tốt.
- Đảm bảo sự thống nhất trong công tác chỉ đạo, điều hành, phối hợp giữa các bộ phận trong nhà trường để phòng chống và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.
 II. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
  1. Thực trạng cơ sở vật chất của nhà trường:

  - Gồm 3 dãy nhà chính:

+ Nhà 2 tầng gồm 12 phòng học. 
+ Nhà 3 tầng gồm  4 phòng bộ môn, 01 phòng thư viện, 05 phòng kho để đựng thiết bị dạy học, 01 phòng y tế, 1 phòng truyền thống.
- 01 nhà đa năng phục vụ dạy và học Thể dục, các môn thể thao.

- Có 1 khu nhà  ở dành cho học sinh bán trú, nội trú được xây dựng cao tầng khang trang sạch đẹp. Có đầy đủ trang thiết bị và nhà vệ sinh khép kín.


- Khu vực nhà ăn gồm: khu vực nấu nướng và phòng ăn tập thể với hệ thống  điện sinh hoạt.


- Khu nhà xe của giáo viên và học sinh được lớp bằng mái tôn.

- Nhà trường có hệ thống cấp thoát nước đầy đủ.

- Hệ thống đường điện sử dụng tốt.

2. Tình hình đội ngũ 

- Cán bộ, giáo viên: 28 (hợp đồng: 01)
- Học sinh: 454 số lớp: 13.
 3. Những thuận lợi và khó khăn cơ bản

 a. Thuận lợi:

- Về cơ sở vật chất: nhìn chung cơ sở vật chất tương đối an toàn, đảm bảo cho việc dạy và học cơ bản của giáo viên và học sinh.

-  Về đội ngũ giáo viên, nhân viên: Đội ngũ giáo viên và nhân viên nhà trường tương đối đầy đủ theo yêu cầu giáo dục đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ nhà trường đề ra. Lực lượng giáo viên đa số trẻ, khoẻ năng động nhiệt tình công tác, luôn làm tốt công tác phòng, chống bão lụt hoả hoạn khi có sự cố sảy ra kịp thời ứng cứu  

-  Nề nếp, ý thức tác phong học sinh:  chăm ngoan, lễ độ phẩm chất đạo đức tốt.

b. Khó khăn:

-  Học sinh nhà trường thuộc vùng nông thôn, điều kiện kinh tế còn khó khăn.

-  Công tác tập huấn, rèn luyện kỷ năng phòng chống, ứng phó với thiên tai còn hạn chế.
-  CSVC đảm bảo cho công tác phòng chống thiên tai còn ít (chủ yếu là tự cung tự cấp). 

   III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ:
        1. Công tác chuẩn bị phòng chống đảm bảo an toàn khi có thiên tai, bão lụt:
        - Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ phòng chống: Kìm, dây thép, đinh, búa, ni long...
         - Yêu cầu:
        + Giằng néo tất cả các cửa sổ, cửa chính các phòng học trong nhà trường (khi có thông báo về bão gió…).
        + Chặt bớt nhánh xà cừ, cây keo không để gió lay đổ.
        + Bao bọc máy tính, hồ sơ vào ni long, di chuyển đến các phòng an toàn khi cần thiết.

        2. Phương án phòng chống khi có sự cố xảy ra:
   - Phân công ban phòng chống bão lũ cùng với BGH luôn thường trực 24/24 tại trường khi có bão lũ, thiên tai.
       3. Khắc phục hậu quả:
        - Chỉ đạo cán bộ, giáo viên và học sinh toàn trường tham gia vệ sinh khuôn viên
        - Giải phóng các cành cây gãy đổ, lá rụng… khi có bão gió xảy ra.
        - Giữ gìn vệ sinh môi trường sau lũ bão.
        - Ổn định nhanh về nề nếp học tập cho học sinh sau lũ bão.
       4. Tổ chức rút kinh nghiệm.
        - Tổ chức rút kinh nghiệm về các nội dung:
          + Chuẩn bị cho công tác phòng chống.
          + Thực hiện phân công. 

+ Phối hợp với chính quyền địa phương.
          + Công tác khắc phục sau sự cố.
        III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM:
1. Thành lập Ban chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022 - 2023. (có danh sách kèm theo)

2.  Nhiệm vụ cụ thể

         * Trưởng ban:
         - Lập kế hoạch phòng chống bão lụt; lên kế hoạch điều động nhân lực cho công tác phòng chống lụt bão chủ động kịp thời toàn bộ các cơn bão trong năm.
         - TDung xuyên theo dõi, nắm tình hình an toàn trường học và thông tin về bão lũ trên các phương tiện nghe nhìn, nắm trực tiếp chỉ đạo của ban chỉ đạo phòng chống bão lũ Phòng GD&ĐT, UBND thị trấn để kịp thời Quyết định những vấn đề liên quan đến giáo viên, học sinh, tài sản.
          - Phân công trách nhiệm cho từng thành viên trong ban.
          - Giám sát việc thực hiện kế hoạch phân công của các thành viên.
         - Báo cáo Phòng GD&ĐT những nội dung liên quan đến công tác phòng chống bão lũ.

          - Chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và tài sản của đơn vị.
         * Phó trưởng ban.
          - Trực tiếp chỉ đạo cán bộ, giáo viên, nhân viên về công tác phòng chống bão lũ, an toàn trường học:
        + Kiểm tra tDung xuyên mạng lưới điện, an toàn trường học.
        + Chỉ đạo việc bảo vệ sự an toàn tài sản trường học
        + Lập kế hoạch đưa học sinh về khi có thiên tai, bão lũ xảy ra
         - Cùng trưởng ban bàn bạc thống nhất đưa đến quyết định khi cần thiết.
         *. Các uỷ viên và cán bộ, giáo viên, nhân viên
 - Các ủy viên là trưởng các bộ phận trong nhà trường, chịu trách nhiệm triển khai công việc khi có thiên tai xảy ra.

- Các cán bộ, giáo viên, nhân viên: 
+ Trực theo ngày.
 + Giáo viên phụ trách các phòng bộ môn, thư viện, thiết bị: chịu trách nhiệm về sự an toàn các thiết bị ở bên trong khi có mưa bão, cháy nổ.
 - Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên, nhân viên toàn trường chịu trách nhiệm hướng dẫn học sinh nhà trường khi có mưa bão xảy ra, thường xuyên liên hệ chặt chẽ với hội Cha mẹ học sinh các lớp;

 - Đại diện ban cha mẹ học sinh phải thường xuyên liên hệ với nhà trường để nắm bắt tình hình khi có mưa bão xảy ra, chủ động thông báo cho chi hội các lớp;
 - Tất cả phải chịu sự điều động, phân công nhiệm vụ của đồng chí trưởng ban.
           IV. ĐỐI VỚI ĐỊA PHƯƠNG

Nhà trường có trách nhiệm thông báo kịp thời với cán bộ địa phương tình hình triển khai kế hoạch phòng, chống lụt bão năm 2022 - 2023. Kết hợp cùng BCĐ phòng chống lụt bão của địa phương:
       Tuyên truyền rộng rãi trong học sinh và quần chúng nhân dân thông qua hệ thống phát thanh của xã. Xin hỗ trợ nhân lực, kinh phí để phục vụ tốt cho công tác PCLB của nhà trường
          V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Theo hướng dẫn về chế độ tài chính phục vụ cho công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn của cấp có thẩm quyền.
	                                                                               

	TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO
Hiệu trưởng
         Nguyễn Thị Kim Oanh
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QUYẾT ĐỊNH
(V/v thành lập ban chỉ đạo công tác Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Năm học  2022 - 2023)
Hiệu trưởng trường THCS Thành Nhân

- Căn cứ vào yêu cầu về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
- Căn cứ tình hình thực tế về việc đảm bảo công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong trường học
Quyết định

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trường THCS Thành Nhân năm học 2022 - 2023 gồm các ông (bà) sau đây:

	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Nhiệm vụ

	1
	Nguyễn Thị Kim Oanh
	Hiệu trưởng
	Trưởng ban

	2
	Lê Hà Giang
	Phó Hiệu tr​ưởng
	Phó ban

	3
	Phạm Nghĩa Hưng
	Phó Hiệu tr​ưởng
	Phó ban

	4
	Lê Huyền Trang
	Bí thư đoàn thanh niên
	Ủy viên

	5
	Nguyễn Thị Thúy Nga
	Tổng phụ trách Đội TNTP
	Ủy viên

	6
	Nguyễn Thị Huệ
	Chủ tịch công đoàn
	Ủy viên

	7
	Nguyễn Văn Sơn
	Tổ trưởng tổ bảo vệ
	Ủy viên

	8
	Tô Thị Kim Oanh
	Hội trưởng hội CMHS
	Ủy viên

	9
	Bùi Thị Huyền
	Phụ trách phòng Tin học 
	Ủy viên


Điều 2. Ban chỉ đạo có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tổ chức, hướng dẫn, giám sát việc thực hiện, kiểm tra các hoạt động phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.
Điều 3. Ban giám hiệu, toàn thể cán bộ, nhân viên trường THCS Thành Nhân và các thành viên có tên trên có trách nhiệm thực hiện quyết định này
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày kí

              Hiệu trưởng
                                                                   Nguyễn Thị Kim Oanh
TRƯỜNG THCS THÀNH NHÂN
       BAN CHỈ ĐẠO PCTT  
PHÂN CÔNG TRỰC
 PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

(từ 02/10/2022 đến 01/10/2023)
	STT
	Ngày tháng
	Người trực
	STT
	Ngày tháng
	Người trực

	
	
	Ban 
chỉ đạo
	CB,GV,NV
	
	
	Ban
 chỉ đạo
	CB,GV,NV

	1
	02/10/2022
	Oanh
	Hồng
	45
	14/11/2022
	Oanh
	Hường

	2
	03/10/2022
	Huệ
	Hà
	46
	15/11/2022
	Huệ
	Phú

	3
	04/10/2022
	Nga
	N.Hương
	47
	16/11/2022
	Nga
	Lý

	4
	05/10/2022
	Giang
	Bích
	48
	17/11/2022
	Giang
	Liệu

	5
	06/10/2022
	Huyền
	Hường
	49
	18/11/2022
	Huyền
	Thơm

	6
	07/10/2022
	Hưng
	Phú
	50
	19/11/2022
	Hưng
	Lan

	7
	08/10/2022
	Sơn
	Lý
	51
	20/11/2022
	Sơn
	T.Hương

	8
	09/10/2022
	Trang
	Liệu
	52
	21/11/2022
	Trang
	N.Thảo

	9
	10/10/2022
	Oanh
	Thơm
	53
	22/11/2022
	Oanh
	Thắng

	10
	11/10/2022
	Huệ
	Lan
	54
	23/11/2022
	Huệ
	Hải

	11
	12/10/2022
	Nga
	T.Hương
	55
	24/11/2022
	Nga
	Bình

	12
	13/10/2022
	Giang
	N.Thảo
	56
	25/11/2022
	Giang
	Dung

	13
	14/10/2022
	Huyền
	Thắng
	57
	26/11/2022
	Huyền
	Tú

	14
	15/10/2022
	Hưng
	Hải
	58
	27/11/2022
	Hưng
	Duẩn

	15
	16/10/2022
	Sơn
	Bình
	59
	28/11/2022
	Sơn
	V.Hương

	16
	17/10/2022
	Trang
	Dung
	60
	29/11/2022
	Trang
	P.Thảo

	17
	18/10/2022
	Oanh
	Tú
	61
	30/11/2022
	Oanh
	Hồng

	18
	19/10/2022
	Huệ
	Duẩn
	62
	01/12/2022
	Huệ
	Hà

	19
	20/10/2022
	Nga
	V.Hương
	63
	02/12/2022
	Nga
	N.Hương

	20
	21/10/2022
	Giang
	P.Thảo
	64
	03/12/2022
	Giang
	Bích

	21
	22/10/2022
	Huyền
	Hồng
	65
	04/12/2022
	Huyền
	Hường

	22
	23/10/2022
	Hưng
	Hà
	66
	05/12/2022
	Hưng
	Phú

	23
	24/10/2022
	Sơn
	N.Hương
	67
	06/12/2022
	Sơn
	Lý

	24
	25/10/2022
	Trang
	Bích
	68
	07/12/2022
	Trang
	Liệu

	25
	26/10/2022
	Oanh
	Hường
	69
	08/12/2022
	Oanh
	Thơm

	26
	27/10/2022
	Huệ
	Phú
	70
	09/12/2022
	Huệ
	Lan

	27
	28/10/2022
	Nga
	Lý
	71
	10/12/2022
	Nga
	T.Hương

	28
	13/10/2022
	Giang
	Liệu
	72
	11/12/2022
	Giang
	N.Thảo

	29
	29/10/2022
	Huyền
	Thơm
	73
	12/12/2022
	Huyền
	Thắng

	30
	30/10/2022
	Hưng
	Lan
	74
	13/12/2022
	Hưng
	Hải

	31
	31/10/2022
	Sơn
	T.Hương
	75
	14/12/2022
	Sơn
	Bình

	32
	01/11/2022
	Trang
	N.Thảo
	76
	15/12/2022
	Trang
	Dung

	33
	02/11/2022
	Oanh
	Thắng
	77
	04/12/2022
	Oanh
	Tú

	34
	03/11/2022
	Huệ
	Hải
	78
	16/12/2022
	Huệ
	Duẩn

	35
	04/11/2022
	Nga
	Bình
	79
	17/12/2022
	Nga
	V.Hương

	36
	05/11/2022
	Giang
	Dung
	80
	18/12/2022
	Giang
	P.Thảo

	37
	06/11/2022
	Huyền
	Tú
	81
	19/12/2022
	Huyền
	Hồng

	38
	07/11/2022
	Hưng
	Duẩn
	82
	20/12/2022
	Hưng
	Hà

	39
	08/11/2022
	Sơn
	V.Hương
	83
	21/12/2022
	Sơn
	N.Hương

	40
	09/11/2022
	Trang
	P.Thảo
	84
	22/12/2022
	Trang
	Bích

	41
	10/11/2022
	Oanh
	Hồng
	85
	23/12/2022
	Oanh
	Hường

	42
	11/11/2022
	Huệ
	Hà
	86
	24/12/2022
	Huệ
	Phú

	43
	12/11/2022
	Nga
	N.Hương
	87
	25/12/2022
	Nga
	Lý

	44
	13/11/2022
	Giang
	Bích
	88
	26/12/2022
	Giang
	Liệu

	STT
	Ngày tháng
	Người trực
	STT
	Ngày tháng
	Người trực

	
	
	Ban

 chỉ đạo
	CB,GV,NV
	
	
	Ban

 chỉ đạo
	CB,GV,NV

	89
	27/12/2022
	Huyền
	Thơm
	141
	16/02/2023
	Trang
	Liệu

	90
	28/12/2022
	Hưng
	Lan
	142
	17/02/2023
	Oanh
	Thơm

	91
	29/12/2022
	Sơn
	T.Hương
	143
	18/02/2023
	Huệ
	Lan

	92
	30/12/2022
	Trang
	N.Thảo
	144
	19/02/2023
	Nga
	T.Hương

	93
	31/12/2022
	Oanh
	Hồng
	145
	20/02/2023
	Giang
	N.Thảo

	94
	01/01/2023
	Huệ
	Hà
	146
	21/02/2023
	Huyền
	Thắng

	95
	02/01/2023
	Nga
	N.Hương
	147
	22/02/2023
	Hưng
	Hải

	96
	03/01/203
	Giang
	Bích
	148
	23/02/2023
	Sơn
	Bình

	97
	04/01/2023
	Huyền
	Hường
	149
	24/02/2023
	Trang
	Dung

	98
	05/01/2023
	Hưng
	Phú
	150
	25/02/2023
	Oanh
	Tú

	99
	06/01/2023
	Sơn
	Lý
	151
	26/02/2023
	Huệ
	Duẩn

	100
	07/01/203
	Trang
	Liệu
	152
	27/02/2023
	Nga
	V.Hương

	101
	08/01/2023
	Oanh
	Thơm
	153
	28/02/2023
	Giang
	P.Thảo

	102
	09/01/2023
	Huệ
	Lan
	154
	01/03/2023
	Huyền
	Hồng

	103
	10/01/2023
	Nga
	T.Hương
	155
	02/03/2023
	Hưng
	Hà

	104
	11/01/203
	Giang
	N.Thảo
	156
	03/03/2023
	Sơn
	N.Hương

	105
	12/01/2023
	Huyền
	Thắng
	157
	04/03/2023
	Trang
	Bích

	107
	13/01/2023
	Hưng
	Hải
	158
	05/03/2023
	Oanh
	Hường

	108
	14/01/2023
	Sơn
	Bình
	159
	06/03/2023
	Huệ
	Phú

	109
	15/01/203
	Trang
	Dung
	160
	07/03/2023
	Nga
	Lý

	110
	16/01/2023
	Oanh
	Tú
	161
	08/03/2023
	Giang
	Liệu

	111
	17/01/2023
	Huệ
	Duẩn
	162
	09/03/2023
	Huyền
	Thơm

	112
	18/01/2023
	Nga
	V.Hương
	163
	10/03/2023
	Hưng
	Lan

	113
	19/01/203
	Giang
	P.Thảo
	164
	11/03/2023
	Sơn
	T.Hương

	114
	20/01/2023
	Huyền
	Hồng
	165
	12/03/2023
	Trang
	N.Thảo

	115
	21/01/2023
	Hưng
	Hà
	166
	13/03/2023
	Oanh
	Thắng

	116
	22/01/2023
	Sơn
	N.Hương
	167
	14/03/2023
	Huệ
	Hải

	117
	23/01/203
	Trang
	Bích
	168
	15/03/2023
	Nga
	Bình

	118
	24/01/2023
	Oanh
	Hường
	169
	16/03/2023
	Giang
	Dung

	119
	25/01/2023
	Huệ
	Phú
	170
	17/03/2023
	Huyền
	Tú

	120
	26/01/2023
	Nga
	Lý
	171
	18/03/2023
	Hưng
	Duẩn

	121
	27/01/203
	Giang
	Liệu
	172
	19/03/2023
	Sơn
	V.Hương

	122
	28/01/2023
	Huyền
	Thơm
	173
	20/03/2023
	Trang
	P.Thảo

	123
	29/01/2023
	Hưng
	Lan
	174
	21/03/2023
	Oanh
	Hồng

	124
	30/01/2023
	Sơn
	T.Hương
	175
	22/03/2023
	Huệ
	Hà

	125
	31/01/2023
	Trang
	N.Thảo
	176
	23/03/2023
	Nga
	N.Hương

	126
	01/02/2023
	Oanh
	Thắng
	177
	24/03/2023
	Giang
	Bích

	127
	02/02/2023
	Huệ
	Hải
	178
	25/03/2023
	Huyền
	Hường

	128
	03/02/2023
	Nga
	Bình
	179
	26/03/2023
	Hưng
	Phú

	129
	04/02/2023
	Giang
	Dung
	180
	27/03/2023
	Sơn
	Lý

	130
	05/02/2023
	Huyền
	Tú
	181
	28/03/2023
	Trang
	Liệu

	131
	06/02/2023
	Hưng
	Duẩn
	182
	29/03/2023
	Oanh
	Thơm

	132
	07/02/2023
	Sơn
	V.Hương
	183
	30/03/2023
	Huệ
	Lan

	133
	08/02/2023
	Trang
	P.Thảo
	184
	31/03/2023
	Nga
	T.Hương

	134
	09/02/2023
	Oanh
	Hồng
	185
	01/04/2023
	Giang
	N.Thảo

	135
	10/02/2023
	Huệ
	Hà
	186
	02/04/2023
	Huyền
	Thắng

	136
	11/02/2023
	Nga
	N.Hương
	187
	03/04/2023
	Hưng
	Hải

	137
	12/02/2023
	Giang
	Bích
	188
	04/04/2023
	Sơn
	Bình

	138
	13/02/2023
	Huyền
	Hường
	189
	05/04/2023
	Trang
	Dung

	139
	14/02/2023
	Hưng
	Phú
	190
	06/04/2023
	Oanh 
	Tú

	140
	15/02/2023
	Sơn
	Lý
	191
	07/04/2023
	Huệ
	Duẩn

	STT
	Ngày tháng
	Người trực
	STT


	
	Người trực

	
	
	Ban

 chỉ đạo
	CB,GV,NV
	
	
	Ban

 chỉ đạo
	CB,GV,NV

	192
	08/04/2023
	Nga
	P.Thảo
	244
	28/05/2023
	Hưng
	T.Hương

	193
	09/04/2023
	Giang
	Hồng
	245
	29/05/2023
	Sơn
	N.Thảo

	194
	10/04/2023
	Huyền
	Hà
	246
	30/05/2023
	Trang
	Thắng

	195
	11/04/2023
	Hưng
	N.Hương
	247
	31/05/2023
	Oanh
	Hải

	196
	12/04/2023
	Sơn
	Bích
	248
	01/06/2023
	Huệ
	Bình

	197
	13/04/2023
	Trang
	Hường
	249
	02/06/2023
	Nga
	Dung

	198
	14/04/2023
	Oanh
	Phú
	250
	03/06/2023
	Giang
	Tú

	199
	15/04/2023
	Huệ
	Lý
	251
	04/06/2023
	Huyền
	Duẩn

	200
	16/04/2023
	Nga
	Liệu
	252
	05/06/2023
	Hưng
	V.Hương

	201
	17/04/2023
	Giang
	Thơm
	253
	06/06/2023
	Sơn
	P.Thảo

	202
	18/04/2023
	Huyền
	Lan
	254
	07/06/2023
	Trang
	Hồng

	203
	19/04/2023
	Hưng
	T.Hương
	255
	08/06/2023
	Oanh
	Hà

	204
	20/04/2023
	Sơn
	N.Thảo
	256
	09/06/2023
	Huệ
	N.Hương

	205
	21/04/2023
	Trang
	Thắng
	257
	10/06/2023
	Nga
	Bích

	206
	22/04/2023
	Oanh
	Hải
	258
	11/06/2023
	Giang
	Hường

	207
	23/04/2023
	Huệ
	Bình
	259
	12/06/2023
	Huyền
	Phú

	209
	24/04/2023
	Nga
	Dung
	260
	13/06/2023
	Hưng
	Lý

	210
	25/04/2023
	Giang
	Tú
	261
	14/06/2023
	Sơn
	Liệu

	211
	26/04/2023
	Huyền
	Duẩn
	262
	15/06/2023
	Trang
	Thơm

	212
	27/04/2023
	Hưng
	V.Hương
	263
	16/06/2023
	Oanh
	Lan

	213
	28/04/2023
	Sơn
	P.Thảo
	264
	17/06/2023
	Huệ
	T.Hương

	214
	29/04/2023
	Trang
	Hồng
	265
	18/06/2023
	Nga
	N.Thảo

	215
	30/04/2023
	Oanh
	Hà
	266
	19/06/2023
	Giang
	Thắng

	216
	01/05/2023
	Huệ
	N.Hương
	267
	20/06/2023
	Huyền
	Hải

	217
	02/05/2023
	Nga
	Bích
	268
	21/06/2023
	Hưng
	Bình

	218
	03/02/2023
	Giang
	Hường
	269
	22/06/2023
	Sơn
	Dung

	219
	04/05/2023
	Huyền
	Phú
	270
	23/06/2023
	Trang
	Tú

	220
	05/05/2023
	Hưng
	Lý
	271
	24/06/2023
	Oanh
	Duẩn

	221
	06/02/2023
	Sơn
	Liệu
	272
	25/06/2023
	Huệ
	V.Hương

	222
	07/05/2023
	Trang
	Thơm
	273
	26/06/2023
	Nga
	P.Thảo

	223
	08/05/2023
	Oanh
	Lan
	274
	27/06/2023
	Giang
	Hồng

	224
	09/05/2023
	Huệ
	T.Hương
	275
	28/06/2023
	Huyền
	Hà

	225
	10/05/2023
	Nga
	N.Thảo
	276
	29/06/2023
	Hưng
	N.Hương

	226
	11/05/2023
	Giang
	Thắng
	277
	30/06/2023
	Sơn
	Bích

	227
	12/05/2023
	Huyền
	Hải
	278
	01/07/2023
	Trang
	Hường

	228
	13/05/2023
	Hưng
	Bình
	279
	02/07/2023
	Oanh
	Phú

	229
	14/05/2023
	Sơn
	Dung
	280
	03/07/2023
	Huệ
	Lý

	230
	15/05/2023
	Trang
	Tú
	281
	04/07/2023
	Nga
	Liệu

	231
	16/05/2023
	Oanh
	Duẩn
	282
	05/07/2023
	Giang
	Thơm

	232
	17/05/2023
	Huệ
	V.Hương
	283
	06/07/2023
	Huyền
	Lan

	233
	10/05/2023
	Nga
	P.Thảo
	284
	07/07/2023
	Hưng
	T.Hương

	234
	18/05/2023
	Giang
	Hồng
	285
	08/07/2023
	Sơn
	N.Thảo

	235
	19/05/2023
	Huyền
	Hà
	286
	09/07/2023
	Trang
	Thắng

	236
	20/05/2023
	Hưng
	N.Hương
	287
	10/07/2023
	Oanh
	Hải

	237
	21/05/2023
	Sơn
	Bích
	288
	11/07/2023
	Huệ
	Bình

	238
	22/05/2023
	Trang
	Hường
	289
	12/07/2023
	Nga
	Dung

	239
	23/05/2023
	Oanh
	Phú
	290
	13/07/2023
	Giang
	Tú

	240
	24/05/2023
	Huệ
	Lý
	291
	14/07/2023
	Huyền
	Duẩn

	241
	25/05/2023
	Nga
	Liệu
	292
	15/07/2023
	Hưng
	V.Hương

	242
	26/05/2023
	Giang
	Thơm
	293
	16/07/2023
	Sơn
	P.Thảo

	243
	27/05/2023
	Huyền
	Lan
	294
	17/07/2023
	Trang
	Hồng

	STT
	Ngày tháng
	Người trực
	STT
	Ngày tháng
	Người trực

	
	
	Ban

 chỉ đạo
	CB,GV,NV
	
	
	Ban

 chỉ đạo
	CB,GV,NV

	295
	18/07/2023
	Oanh
	Hà
	333
	25/08/2023
	Sơn
	Hà

	296
	19/07/2023
	Huệ
	N.Hương
	334
	26/08/2023
	Trang
	N.Hương

	297
	20/07/2023
	Nga
	Bích
	335
	27/08/2023
	Oanh
	Bích

	298
	21/07/2023
	Giang
	Hường
	336
	28/08/2023
	Huệ
	Hường

	299
	22/07/2023
	Huyền
	Phú
	337
	29/08/2023
	Nga
	Phú

	300
	23/07/2023
	Hưng
	Lý
	338
	30/08/2023
	Giang
	Lý

	301
	24/07/2023
	Sơn
	Liệu
	339
	31/08/2023
	Huyền
	Liệu

	302
	25/07/2023
	Trang
	Thơm
	340
	01/09/2023
	Hưng
	Thơm

	303
	26/07/2023
	Oanh
	Lan
	341
	02/09/2023
	Sơn
	Lan

	304
	27/07/2023
	Huệ
	T.Hương
	342
	03/09/2023
	Trang
	T.Hương

	305
	28/07/2023
	Nga
	N.Thảo
	343
	04/09/2023
	Oanh
	N.Thảo

	306
	29/07/2023
	Giang
	Thắng
	344
	05/09/2023
	Huệ
	Thắng

	307
	30/07/2023
	Huyền
	Hải
	345
	06/09/2023
	Nga
	Hải

	308
	31/07/2023
	Hưng
	Bình
	346
	07/09/2023
	Giang
	Bình

	309
	01/08/2023
	Sơn
	Dung
	347
	08/09/2023
	Huyền
	Dung

	310
	02/08/2023
	Trang
	Tú
	348
	09/09/2023
	Hưng
	Tú

	311
	03/08/2023
	Oanh
	Duẩn
	349
	10/09/2023
	Sơn
	Duẩn

	312
	04/08/2023
	Huệ
	V.Hương
	350
	11/09/2023
	Trang
	V.Hương

	313
	05/08/2023
	Nga
	P.Thảo
	351
	12/09/2023
	Oanh
	P.Thảo

	314
	06/08/2023
	Giang
	Hà
	352
	13/09/2023
	Huệ
	Hà

	315
	07/08/2023
	Huyền
	N.Hương
	353
	14/09/2023
	Nga
	N.Hương

	316
	08/08/2023
	Hưng
	Bích
	354
	15/09/2023
	Giang
	Bích

	317
	09/08/2023
	Sơn
	Hường
	355
	16/09/2023
	Huyền
	Hường

	318
	10/08/2023
	Trang
	Phú
	356
	17/09/2023
	Hưng
	Phú

	319
	11/08/2023
	Oanh
	Lý
	357
	18/09/2023
	Sơn
	Lý

	320
	12/08/2023
	Huệ
	Liệu
	358
	19/09/2023
	Trang
	Liệu

	321
	13/08/2023
	Nga
	Thơm
	359
	20/09/2023
	Oanh
	Thơm

	322
	14/08/2023
	Giang
	Lan
	360
	21/09/2023
	Huệ
	Lan

	323
	15/08/2023
	Huyền
	T.Hương
	361
	22/09/2023
	Nga
	T.Hương

	324
	16/08/2023
	Hưng
	N.Thảo
	362
	23/09/2023
	Giang
	N.Thảo

	325
	17/08/2023
	Sơn
	Thắng
	363
	24/09/2023
	Huyền
	Thắng

	326
	18/08/2023
	Trang
	Hải
	364
	25/09/2023
	Hưng
	Hải

	327
	19/08/2023
	Oanh
	Bình
	365
	26/09/2023
	Sơn
	Bình

	328
	20/08/2023
	Huệ
	Dung
	366
	27/09/2023
	Trang
	Dung

	329
	21/08/2023
	Nga
	Tú
	367
	28/09/2023
	Oanh
	Tú

	330
	22/08/2023
	Giang
	Duẩn
	368
	29/09/2023
	Huệ
	Duẩn

	331
	23/08/2023
	Huyền
	V.Hương
	369
	30/09/2023
	Nga
	V.Hương

	332
	24/08/2023
	Hưng
	P.Thảo
	
	
	
	


